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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC
	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):   NGUYỄN THỊ KHÁNH THÙY

	2. Năm sinh:          Phú Yên                              3. Nam/Nữ:   Nữ


	4. Học hàm:                       Năm được phong học hàm:

    Học vị:          Thạc sĩ                  Năm đạt học vị: 2011

	5. Chức danh nghề nghiệp:          Giảng viên                  Chức vụ:  Chi ủy viên, Tổ trưởng công đoàn Cơ Điện

	6. Điện thoại:  0989203256 . E-mail: nguyenthikhanhthuytic@gmail.com

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Trung cấp
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Đại học
	Đại học Bách Khoa Hà Nội
	Điện kỹ thuật
	2006

	Thạc sĩ
	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
	Tự động hóa
	2011

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	Tháng 12/2006 đến 03/2018
	Giảng viên 
	Khoa Điện- Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
	01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9 , Tp Tuy Hòa, Phú Yên

	Từ 03/2018 đến nay
	Giảng viên
	Khoa Điện và Tự động hóa, Trường Cao Đẳng Công Thương miền Trung
	01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9 , Tp Tuy Hòa, Phú Yên

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Đại học
	Tính toán, thiết kế công tắc tơ ba pha

	Thạc sĩ
	Điều khiển mờ trượt cho robot 3 bậc tự do

	10. Các bài báo đã công bố 

(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	Điều khiển mờ trượt cho robot 3 bậc tự do
	Nguyễn Thị Khánh thùy
	Tạp chí khoa học ĐH Đà Nẵng
	

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	13. Các đề tài đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài 
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	
	
	
	

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	1
	
	
	
	

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	
	
	
	
	
	

	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	
	
	
	

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	1
	Thực hiện an toàn điện
	Điện công nghiệp

	2
	Lắp đặt, sữa chữa, vận hành HT điện công trình
	Điện công nghiệp

	3
	Ứng dụng nguyên lý Điện, điện tử
	Điện công nghiệp

	4
	Bảo dưỡng, sữa chữa máy điện
	Điện công nghiệp

	5
	An toàn điện
	Điện công nghiệp

	6
	Lắp đặt điện cơ bản
	Điện công nghiệp

	7
	Khí cụ điện
	Điện công nghiệp

	8
	Vật liệu điện
	Điện công nghiệp

	9
	Kỹ thuật điện
	Điện công nghiệp

	10
	Máy điện
	Điện công nghiệp

	11
	Thực tập điện, điện tử
	Cơ khí, Ô tô

	12
	Thực tập điện cơ bản
	Hàn

	13
	Lắp đặt, sữa chữa, vận hành HT điện công trình
	KTML và ĐHKK

	14
	Lắp đặt, vận hành HT điện công trình
	KTML và ĐHKK

	15
	Bảo dưỡng, sữa chữa máy điện
	KTML và ĐHKK

	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Tên giấy khen/bằng khen
	Năm

	1
	GV Khoa Điện - Điện tử có tiết dạy giỏi Hội thi GVDG năm 2012
	2011-2012

	2
	GV Khoa Điện - Điện tử đạt giải Hội thi GVDG năm 2013
	2012-2013

	3
	GV Khoa Điện - Điện tử có tiết dạy giỏi Hội thi GVDG năm 2013
	2012-2013

	4
	GV Khoa Điện - Điện tử trong phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt NH 2012-2013
	2012-2013

	5
	CĐV Khoa Điện Chào mừng ngày PNVN 20/10/2013
	2013-2014

	6
	GV Khoa Điện - Điện tử đạt giải Hội thi GVDG năm 2014
	2013-2014

	7
	GV Khoa Điện - Điện tử có tiết dạy giỏi Hội thi GVDG năm 2014
	2013-2014

	8
	GV Khoa Điện - Điện tử trường CĐCNTH trong phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt góp phần XD & PT ngành Công thương VN trong GĐ 2012-2014
	2013-2014

	9
	UVBCHCD Trường CDCNTH trong phong trào thi đua LĐG và XD TCCĐ vững mạnh NH 2013-2014
	2013-2014

	10
	UVBCHCD Trường CDCNTH trong phong trào thi đua LĐG và XD TCCĐ vững mạnh NH 2015-2016
	2015-2016

	11
	GV Khoa Điện và TĐH trong đợt thi đua ngắn ngày từ 1/2 đến 31/5/2019
	2018-2019

	12
	UVBCHCD Trường CDCNTH trong phong trào Công đoàn NK 2012-2017
	2012-2017

	13
	GV Khoa Điện và TĐH trong công tác tuyển sinh năm 2018
	2018-2019

	14
	GV Khoa Điện và TĐH trong thực hiện nhiệm vụ NH 2018-2019
	2019-2020

	15
	GV Khoa Điện và TĐH trong công tác tuyển sinh năm 2019
	2019-2020

	16
	UVBCHCD Trường CDCNTH trong phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
	2019-2020

	17
	GV Khoa Điện và TĐH trong Cuộc thi Duyên dáng Áo dài MITC qua ảnh năm 2020
	2019-2020

	18
	GV Khoa Điện và TĐH trong Công tác CVHT NH 2019-2020
	2020-2021

	19
	GV Khoa Điện và TĐH trong công tác tuyển sinh năm 2021
	2021-2022

	20
	GV Khoa Điện và TĐH trong công tác tuyển sinh năm 2022
	2022-2023

	21
	 Hoạt động nữ công và đạt danh hiệu 
Phụ nữ hai giỏi năm học 2022-2023
	2022-2023

	22
	Cán bộ Công đoàn trong hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024
	2023-2024

	23
	Giấy khen Đạt giải Nhất đội nam nữ thi đấu Pickleball dành cho VC NLĐ
	2023-2024

	24
	Về việc khen thưởng của BCH LĐLĐ Tỉnh Phú Yên về  xét khen thưởng tại Lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) .
	2023-2024


Phú Yên, ngày  03  tháng   01  năm 2025
	
	NGƯỜI VIẾT
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Khánh Thùy
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